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ÑIEÀU TRÒ ÑÖÙT DAÂY CHAÈNG CHEÙO TRÖÔÙC TREÂN CHOÙ 
BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP PHAÃU THUAÄT COÁ ÑÒNH NGOAØI KHÔÙP

Đoàn Quốc Hưng1,2, Lý Thị Thanh Trân3, Lê Quang Thông2

TÓM TẮT
Nghiên cứu điều trị đứt dây chằng chéo trước trên chó bằng phương pháp phẫu thuật cố định ngoài 

khớp đã được tiến hành tại Bệnh viện Thú y (Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh) và Phòng khám 
Thú y Sơn Ca (quận Gò Vấp). Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả điều trị đứt dây chằng 
chéo trước trên chó bằng phương pháp phẫu thuật cố định ngoài khớp dùng dây chằng tự nhiên (cân 
mạc đùi) và dùng dây chằng nhân tạo (sợi polyester).

Thí nghiệm được tiến hành trên 10 con chó, chia làm 2 nhóm (5 con/nhóm), nhóm sử dụng dây 
chằng tự nhiên và nhóm sử dụng dây chằng nhân tạo. Tất cả các ca được tạo vết đứt dây chằng chéo 
trước trên chân chó. Thí nghiệm đã thu được kết quả như sau:

Phương pháp phẫu thuật cố định ngoài khớp sử dụng dây chằng tự nhiên (cân mạc đùi) có thời gian 
thực hiện phẫu thuật trung bình dài hơn (86 phút so với 66,6 phút) và thời gian chân chó chạm đất trung 
bình chậm hơn (6,8 ngày so với 4,2 ngày) khi so sánh với sử dụng dây chằng nhân tạo (sợi polyester). 
Đánh giá tình trạng đau sau khi phẫu thuật cố định ngoài khớp bằng phương pháp Glasgow cho thấy 
phẫu thuật cố định ngoài khớp sử dụng dây chằng tự nhiên có điểm trung bình tình trạng đau là 85,4 
điểm, cao hơn so với sử dụng dây chằng nhân tạo có điểm trung bình tình trạng đau là 50 điểm. 

Phẫu thuật cố định ngoài khớp sử dụng dây chằng tự nhiên có thời gian lành vết thương chậm hơn 
so với sử dụng dây chằng nhân tạo (11,8 ngày so với 7,6 ngày). Ngoài ra, thời gian thú đi lại bình 
thường chậm hơn so với sử dụng dây chằng nhân tạo.

Chi phí để thực hiện phẫu thuật cố định ngoài khớp sử dụng dây chằng tự nhiên cao hơn sử dụng dây 
chằng nhân tạo là 23,62% (368.000 đồng). Sau 3 tháng điều trị đứt dây chằng chéo trước bằng phương 
pháp phẫu thuật cố định ngoài khớp, thú sử dụng dây chằng tự nhiên (cân mạc đùi) và dây chằng nhân 
tạo (sợi polyester) đều đi lại bình thường.

Từ khóa: Chó, đứt dây chằng chéo, phương pháp cố định ngoài khớp, chỉ polyester.

 Surgery treatment for cranial ligament rupture in dogs 
by extracapsular lateral suture                             

Doan Quoc Hung, Ly Thi Thanh Tran, Le Quang Thong

SUMMARY
Study on “ Surgery treatment for cranial ligament rupture in dogs by extracapsular lateral suture” 

was conducted at the Veterinary Hospital of Nong Lam University and Son Ca Veterinary Clinic (Go 
Vap district). The aim of this study was to evaluate the efficiency of  Surgery treatment for cranial 
ligament rupture in dogs by extracapsular lateral suture (ECLS) with natural ligament (fascia lata) 
and artificial ligament (polyester fibres).

The study was carried out with 10 dogs, they were divided into the 2 groups (5 dogs/group), the 
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first group was applied with natural ligament, and the other with artificial ligament. Cranial cruciate 
ligament rupture of all cases was created artificially. The studied results showed below:

ECLS method with natural ligament (fascia lata) prolonged the surgery time (86 vs 66.6 minutes) 
and the time for weight-bearing on those limbs was lower (6.8 vs 4.2 days) in comparison to the 
application of artificial ligament (polyester fibres). Post-surgery pain assessment by Glasgow 
Composite Measure Pain Scale (CMPS) for dogs showed that ECLS using natural ligament caused 
more pain than the cases of artificial ligament (85.4 vs 50 scores).

Through observation, we recognized that ECLS method applying the natural ligament prolonged 
the wound healing time (11.8 vs 7.6 days) and the post-surgery rehabilitation time on those limbs in 
comparison to the artificial ligament cases. 

The cost for ECLS with natural ligament was higher than the other: 23.62% (368.000 VND). After 
3 months of ECLS treatment, the dogs with natural ligament application (femur tendon membrane) 
and artificial ligament application (polyester fibres), were all moving  normally.

Keywords: Dogs, cranial cruciate ligament rupture, extracapsular lateral suture, polyester fibres.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Dây chằng chéo trước ở khớp gối chó (canine 

cranial cruciate ligament) là dây chằng được nghiên 
cứu nhiều trong lĩnh vực thú y. Không giống như 
dây chằng chéo ở người, các đặc điểm đặc trưng 
về cơ chế sinh học của dây chằng chéo trước ở chó 
vẫn còn được hiểu biết khá ít. Vai trò sinh học của 
dây chằng chéo giúp tạo ổn định khớp gối, trong đó 
dây chằng chéo trước góp phần cho việc cố định 
khớp xương bằng cách giới hạn di chuyển về phía 
trước của xương chày so với xương đùi, giới hạn 
xoay bên trong của xương chày, và giới hạn giãn 
quá mức khớp xương. Đứt dây chằng chéo trước 
thường gặp ở mọi lứa tuổi của chó, nguyên nhân 
chủ yếu là do tai nạn khi vận động, cắn nhau hoặc 
hậu quả của những bệnh về xương khớp. Chấn 
thương này làm con vật đau đớn khi vận động, sưng 
khớp và mất ổn định của khớp đầu gối (co chân, 
dáng đi khập khiễng, chân xoay vào trong). Những 
chó mới đứt một phần dây chằng chéo, qua kiểm tra 
lâm sàng không phát hiện được những bất thường 
của khớp đầu gối, chó biểu hiện đi khập khiễng, 
tràn dịch xoang khớp và viêm xoang hoạt dịch. Khi 
chó đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước sẽ gây mất 
ổn định ở khớp, dẫn đến khớp đau nặng hơn, chó đi 
khập khiễng nhiều và có các biến đổi thoái hóa dần 
trong khớp đầu gối (Hayashi và ctv, 2003a).

Đứt dây chằng chéo trước, bản thân nó không 
thể tự lành được (Lemburg và ctv, 2004), vì vậy 
cần phải có sự can thiệp ngoại khoa để cố định lại 

dây chằng chéo trước nhằm làm vững chắc và phục 
hồi chức năng khớp gối. Tuy nhiên, ở nước ta phẫu 
thuật điều trị này vẫn chưa được thực hiện phổ biến.

Trong thực tế gần như chưa có nghiên cứu nào 
về ứng dụng phương pháp phẫu thuật cố định ngoài 
khớp nhằm điều trị đứt dây chằng chéo trước trên 
chó tại Việt Nam. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu thực nghiệm điều trị đứt dây chằng chéo trước 
trên chó bằng phương pháp phẫu thuật cố định ngoài 
khớp, góp phần bổ sung nguồn tài liệu tham khảo 
trong điều trị đứt dây chằng chéo trước trên chó và 
có cơ sở khoa học để có thể ứng dụng tại các bệnh 
viện thú y và phòng mạch thú y tư nhân ở Việt Nam.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu

Nghiên cứu được thực hiện trên 10 con chó bị 
đứt dây chằng chéo trước (tạo vết đứt dây chằng 
chéo trước tại khớp gối). Trong đó 5 con được 
điều trị đứt dây chằng chéo trước bằng phương 
pháp phẫu thuật cố định ngoài khớp sử dụng dây 
chằng tự nhiên (cân mạc đùi) và 5 con sử dụng 
dây chằng nhân tạo (sợi polyester).

Dụng cụ dùng để phẫu thuật ngoài khớp, dụng 
cụ phẫu thuật cơ bản (dao mổ và cán dao, kéo mổ 
đầu nhọn và đầu tù, kẹp cầm kim, kẹp cầm máu, 
kẹp mô, kẹp khăn trùm phẫu thuật, nhíp có mấu 
và nhíp không mấu, dụng cụ banh vết mổ), máy 


